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Đề thi có 01 trang


BÀI THI THỨ HAI: TỰ LUẬN

Câu 1 (1,5 điểm)

a. Phân biệt tự đa bội và dị đa bội?
b.Đột biến gen là gì? Mức độ gây hại của đột biến gen phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Câu 2 (1,5 điểm)

Khi lai hai thứ lúa thuần chủng thân cao, hạt gạo tròn với thứ lúa thân thấp, hạt gạo dài được F1 toàn là các cây thân cao, hạt gạo tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn được F2 gồm 85000 cây với 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó có 6256 cây thân thấp, hạt gạo tròn. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và mọi diễn biến của NST trong giảm phân của tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau.

Giải thích kết quả trên? Có bao nhiêu cây cao, hạt gạo tròn có kiểu gen đồng hợp trội ở F2?

Câu 3 (1 điểm)

a. Giả thiết trong một quần thể người, tần số tương đối của các nhóm máu là:

Nhóm A = 0,45; nhóm B = 0,21; nhóm AB = 0,3; nhóm O = 0,04.

Xác định tần số tương đối của các alen quy định nhóm máu và cấu trúc di truyền của quần thể?
b. Trình bày phương pháp tạo giống bằng kĩ thuật lai tế bào sinh dưỡng?
Câu 4 (1 điểm)

    
Ở người bệnh bạch tạng được quy định bởi gen a, nằm trên NST thường; còn bệnh mù màu (đỏ và lục) là do gen m nằm trên NST X (không có alen tương ứng trên Y) quy định.
Một cặp vợ chồng bình thường về 2 tính trạng nói trên đã sinh được 1 con gái bình thường về 2 tính trạng này. Người con gái này lấy chồng cũng bình thường về 2 tính trạng đó, sinh được 1 con trai bị bạch tạng và 1 con trai bị mù màu. 
Hãy biện luận để xác định kiểu gen của 6 người nói trên? 

Câu 5 (3 điểm)

a.  Chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại đã kế thừa và phát triển chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa Đacuyn như thế nào?

b. Hãy nêu sự khác nhau về vai trò của chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình tiến hóa nhỏ?
Câu 6 (2 điểm)

a. Trong điều kiện nào thì sự đa dạng di truyền của quần thể sinh sản hữu tính bị suy giảm

b. Nêu thực chất của quá trình hình thành loài mới theo quan điểm hiện đại? Trong phương thức hình thành loài khác khu, cách li địa lí có phải là một nhân tố tiến hóa không? Giải thích?
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